	STT
	MSSV
	Họ tên SV
	Ngày sinh
	Nghề dự thi

	1
	18003974
	Nguyễn Thị Thùy
	22/09/2000
	Cơ Điện Tử

	2
	18005015
	Lê Sĩ Hoàng
	06/09/2000
	Cơ Điện Tử

	3
	18003550
	Đỗ Minh Hoàng
	18/04/2000
	Robot di động

	4
	18002436
	Thái Hồ Nhân
	17/03/2000
	Robot di động



THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI
1. Nghề Cơ Điện Tử 
GV: Trần Nguyên Bảo Trân
	STT
	Tiết
	Ngày
	Thứ
	Nghề
	Bài
	Phòng

	1
	7 - 12
	04/11
	2
	Cơ Điện tử
	Phần cứng Cơ Điện tử
	G1.304

	2
	1 - 5
	06/11
	4
	Cơ Điện tử
	Phần cứng Cơ Điện tử
	G1.302

	3
	7 - 12
	08/11
	6
	Cơ Điện tử
	Phần cứng Cơ Điện tử
	G1.304

	4
	1 - 6
	11/11
	2
	Cơ Điện tử
	Phần cứng Cơ Điện tử
	G1.304

	5
	7 - 12
	11/11
	2
	Cơ Điện tử
	Phần cứng Cơ Điện tử
	G1.304

	6
	1 - 5
	13/11
	4
	Cơ Điện tử
	Phần cứng Cơ Điện tử
	G1.302

	7
	7 - 12
	15/11
	6
	Cơ Điện tử
	Hệ Khí nén
	G1.304

	8
	1 - 6
	18/11
	2
	Cơ Điện tử
	Hệ Khí nén
	G1.304

	9
	7 - 12
	18/11
	2
	Cơ Điện tử
	Hệ Khí nén
	G1.304

	10
	1 - 5
	20/11
	4
	Cơ Điện tử
	Hệ Khí nén
	G1.302

	11
	7 - 12
	22/11
	6
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	12
	1 - 6
	25/11
	2
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	G1.304

	13
	7 - 12
	25/11
	2
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	G1.304

	14
	7 - 12
	28/11
	5
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	15
	1 - 6
	29/11
	6
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	16
	7 - 12
	29/11
	6
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	17
	1 - 6
	2/12
	2
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	G1.304

	18
	7 - 12
	2/12
	2
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	G1.304

	19
	1 - 6
	4/12
	4
	Cơ Điện tử
	Lập trình PLC
	G1.302

	20
	7 - 12
	4/12
	4
	Cơ Điện tử
	Hình thức thi
	G1.302

	21
	7 - 9
	5/12
	5
	Cơ Điện tử
	Hình thức thi
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	Tổng số tiết
	120
	tiết
	
	
	







2. Nghề Robot di động
GV: Trần Giang Nam
	STT
	Tiết
	Ngày
	Thứ
	Nghề
	Bài
	Phòng

	1
	7 - 12
	04/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	2
	7 - 12
	08/11
	6
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	3
	1 - 6
	11/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	4
	7 - 12
	11/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	5
	7 - 12
	15/11
	6
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	6
	1 - 6
	18/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	7
	7 - 12
	18/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	8
	7 - 12
	22/11
	6
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	9
	1 - 6
	25/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	10
	7 - 12
	25/11
	2
	Robot di động
	Lập trình cho robot
	G1.304

	11
	7 - 12
	29/11
	6
	Robot di động
	Kiểm tra
	G1.304

	Tổng số tiết
	66
	tiết
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
GV: Châu Văn Bảo
	STT
	Tiết
	Ngày
	Thứ
	Nghề
	Bài
	Phòng

	1
	7 - 12
	31/10
	5
	Robot di động
	Phần cứng Robot
	G1.304

	2
	7 - 12
	01/11
	6
	Robot di động
	Phần cứng Robot
	G1.304

	3
	1 - 6
	02/11
	7
	Robot di động
	Phần cứng Robot
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	4
	7 - 12
	14/11
	5
	Robot di động
	Cảm biến 
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	5
	1 - 6
	16/11
	7
	Robot di động
	Cảm biến 
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	6
	7 - 12
	16/11
	7
	Robot di động
	Cảm biến 
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	7
	7 - 12
	21/11
	5
	Robot di động
	Cảm biến
	Trung cấp nghề Hùng Vương

	8
	1 - 6
	27/11
	4
	Robot di động
	Chiến thuật thi đấu
	G1.302

	9
	7 - 12
	27/11
	4
	Robot di động
	Chiến thuật thi đấu
	G1.302

	Tổng số tiết
	54
	tiết
	
	
	









